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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN ĐỂ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ về Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 4228/TTr-STNMT ngày 29/12/2010,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận) đối với hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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QUY ĐỊNH 
VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI VỚI HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ SỬ DỤNG ĐẤT VÀO MỤC ĐÍCH SẢN XUẤT, KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Bản Quy định này quy định về việc Nhà nước thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân thực hiện dự án đầu tư sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Điều 2. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất và không thu hồi đất

Thực hiện theo Điều 2 Quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức trong nước; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND ngày 26/8/2010 của UBND tỉnh (sau đây gọi là Quyết định số 66/2010/QĐ-UBND)

Điều 3. Giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án có mục đích sản xuất, kinh doanh trong các trường hợp sau:

1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp.

2. Cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm trong các trường hợp sau đây:

2.1. Sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối;

2.2. Sử dụng đất nông nghiệp khác theo quy định tại điểm đ khoản 4 Điều 6 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ;

2.3. Sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh, hoạt động khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm;

3. Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

3.1. Chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thuỷ sản; 

3.2. Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác; 

3.3. Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

4. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không thuộc quy định tại Khoản 3 Điều này thì người sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhưng phải đăng ký với Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện hoặc Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất.

Điều 4. Căn cứ giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất 

Căn cứ để quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất:

1. Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt;

Trường hợp chưa có quy hoạch sử dụng đất hoặc kế hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt thì căn cứ vào quy hoạch xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

2. Nhu cầu sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân được thể hiện trong các văn bản:

2.1. Đơn xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận.

2.2. Dự án đầu tư được phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối với với các phòng, ban cấp huyện liên quan có văn bản thẩm định dự án.

Điều 5. Thời hạn sử dụng đất khi được giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

1. Thời hạn giao đất hoặc cho thuê đất:

1.1. Sử dụng đất để trồng cây hàng năm, nuôi trồng thuỷ sản, làm nuối không quá 20 năm;

1.2. Sử dụng đất để trồng cây lâu, rừng sản xuất là không quá 50 năm;

1.3. Sử dụng đất làm mặt bằng sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, không quá 50 năm;

1.4. Sử dụng đất cho thăm dò, khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng được xác định theo quy định tại Quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Thời hạn sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất.

2.1. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng giữa các loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được tiếp tục sử dụng đất đó theo thời hạn đã được giao, cho thuê.

2.2. Trường hợp chuyển đất nông nghiệp sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp thì thời hạn sử dụng đất được xác định theo thời hạn của loại đất sau khi được chuyển mục đích sử dụng theo quy tại điểm 1.2 khoản 1 Điều này. Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm được chuyển mục đích sử dụng đất;

2.3. Trường hợp chuyển mục đích sử dụng từ đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài sang đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn hoặc từ đất phi nông nghiệp sử dụng có thời hạn sang đất phi nông nghiệp sử dụng ổn định lâu dài thì hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất ổn định lâu dài.

3. Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày có Quyết định giao đất hoặc cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt.

4. Giao UBND cấp huyện căn cứ đơn xin giao đất, thuê đất và dự án đầu tư, địa bàn đầu tư để xác định thời gian giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không vượt quá quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 6. Thẩm quyền ban hành văn bản giới thiệu địa điểm và thông báo chủ trương thu hồi đất; thẩm quyền thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận

1. Thẩm quyền ban hành văn bản giới thiệu địa điểm và phê duyệt mặt bằng quy hoạch chi tiết.

1.1. Uỷ ban nhân dân tỉnh Quyết định đối với các dự án:

a) Thuộc đô thị, ven đường quốc lộ, tỉnh lộ chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết;

b) Vùng quy hoạch phát triển đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

c) Nằm trong khu công nghiệp nhỏ nhưng chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt phê duyệt quy hoạch chi tiết. 

1.2. Uỷ ban nhân dân cấp huyện Quyết định đối với các dự án:

a) Thuộc đô thị, ven đường quốc lộ, tỉnh lộ đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết;

b) Thuộc địa bàn nông thôn;

c) Nằm trong khu công nghiệp do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư đã được cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết. 

2. Thẩm quyền ban hành văn bản thông báo chủ trương thu hồi đất.

UBND tỉnh giao cho UBND cấp huyện ban hành văn bản thông báo chủ trương thu hồi đất.

3. Thẩm quyền thu hồi đất:

3.1. UBND tỉnh quyết định thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài (trừ trường hợp quy định tại điểm 3.2 khoản 3 Điều này.)

3.2. UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất:

a) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

b) Đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

4. UBND cấp huyện ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận đối với hộ gia đình, cá nhân.

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất với người được thuê đất.

Chương II

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ VÀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC GIỚI THIỆU ĐỊA ĐIỂM SỬ DỤNG ĐẤT
Điều 7. Hồ sơ, trình tự và thủ tục giới thiệu địa điểm thực hiện dự án đầu tư

1. Về hồ sơ:

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư nộp một (01) bộ hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện, gồm:

1.1. Đơn xin giao đất (mẫu số 01) hoặc Đơn xin thuê đất (mẫu số 02) được UBND cấp xã xác nhận;

1.2. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ quan có thẩm quyền;

1.3. Tóm tắt dự án đầu tư, trong đó phải thể hiện rõ các nội dung về nhu cầu sử dụng đất: Vị trí, quy mô, diện tích, mục đích và thời hạn sử dụng đất.

1.4. Sơ đồ vị trí địa điểm thực hiện dự án.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện.

2.1. Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường gửi phiếu lấy ý kiến (kèm theo hồ sơ liên quan) tới các đơn vị: Phòng Công thương hoặc Phòng Quản lý Đô thị, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với dự án sử dụng đất vào mục đích nông nghiệp) và các phòng, ban có liên quan dự án đầu tư về các nội dung:

a) Về quy hoạch: Dự án có phù hợp hay không với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các quy hoạch khác liên quan đến dự án;

b) Về hiện trạng sử dụng khu đất thực hiện dự án;

c) Vị trí, quy mô diện tích, mục đích và thời hạn sử dụng đất;

d) Nhu cầu sử dụng đất;

đ) Năng lực tài chính thực hiện dự án;

e) Kết luận, kiến nghị: Đồng ý hoặc không đồng ý việc thực hiện dự án, nêu rõ lý do.

2.2. Trong thời hạn không qua năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận được phiếu lấy ý kiến; các đơn vị có liên quan có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho Phòng Tài nguyên và Môi trường. 

2.3. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến của các đơn vị liên quan, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

a) Trường hợp không đủ điều kiện để thực hiện dự án: Có văn bản thông báo và nói rõ lý do.

b) Trường hợp đủ điều kiện để thực hiện dự án:

b1) Đối với các khu đất thuộc quy định tại điểm 1.1 khoản 1 Điều 6 Quy định này, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND cấp huyện lập tờ trình và nộp hồ sơ cho Sở Xây dựng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Trong thời hạn không quá mười (10) ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ của UBND cấp huyện, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản giới thiệu địa điểm thực hiện dự án đầu tư. 

Trường hợp không chấp thuận, có văn bản thông báo rõ lý do.

b2. Đối với các khu đất thuộc quy định tại điểm 1.2 khoản 1 Điều 6 Quy định này Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành ban hành văn bản giới thiệu địa điểm thực hiện dự án đầu tư.

2.4. Trong thời hạn không quá ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Xây dựng hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND cấp có thẩm quyền có trách nhiệm ban hành văn bản giới thiệu địa điểm theo quy định tại khoản 1, Điều 6 Quy định này.

Trường hợp không chấp thuận, có văn bản thông báo rõ lý do.

Chương III

QUY ĐỊNH VỀ HỒ SƠ, TRÌNH TỰ THU HỒI ĐẤT, GIAO ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT, CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
Điều 8. Hồ sơ và trình tự thu hồi đất

1. Về hồ sơ:

1.1. Thông báo của UBND cấp huyện về chủ trương thu hồi đất;

1.2. Tờ trình đề nghị thu hồi đất của UBND cấp xã đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền UBND cấp huyện; Tờ trình đề nghị thu hồi đất của UBND cấp huyện đối với trường hợp thu hồi đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh; 

1.3. Văn bản giới thiệu địa điểm của UBND cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định này;

1.4. Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

1.5. Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, kèm theo bản vẽ mặt bằng quy hoạch công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

1.6. Trích đo bản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận.

1.7. Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện lập, kèm theo hồ sơ liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. 

2. Trình tự thực hiện:

2.1. Xác định và công bố chủ trương thu hồi đất:

a) Căn cứ văn bản giới thiệu địa điểm của UBND cấp có thẩm quyền theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định này, Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho UBND cấp huyện ban hành thông báo chủ trương thu hồi đất.

b) UBND cấp huyện nơi có đất phải phổ biến rộng rãi chủ trương thu hồi đất; chỉ đạo UBND cấp xã niêm yết chủ trương thu hồi đất tại trụ sở UBND cấp xã và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư nơi có đất bị thu hồi, thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh cấp xã (nếu có).

2.2. Lập quy hoạch chi tiết khu đất:

Chủ đầu tư thuê tổ chức có chức năng để lập quy hoạch chi tiết khu đất, trình thẩm định và phê duyệt theo quy định sau:

a) Đối với các khu đất thuộc quy định tại điểm 1.1, khoản 1 Điều 6 Quy định này, trình Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện và cơ quan liên quan thẩm định trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình, UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết.

b) Đối với các khu đất thuộc quy định tại điểm 1.2, khoản 1 Điều 6 Quy định này; trình Phòng Công Thương hoặc Phòng Quản lý Đô thị chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp xã nơi có đất và các phòng, ban có liên quan thẩm định trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ; trình UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt.

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ trình, UBND cấp huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết.

2.3. Lập trích đo bản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất thu hồi: 

Căn cứ Quy hoạch chi tiết, kèm theo bản vẽ mặt bằng được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ đầu tư phối hợp Đơn vị tư vấn lập quy hoạch và UBND cấp xã nơi có đất cắm mốc ranh giới khu đất quy hoạch ngoài thực địa.

Sau khi cắm mốc ngoài thực địa, Chủ đầu tư trực tiếp liên hệ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để tiến hành trích đo bản đồ địa chính (đối với những khu đất chưa có bản đồ địa chính) hoặc trích lục bản đồ địa chính, hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất (đối với những khu vực đã có bản đồ địa chính); trích sao hồ sơ địa chính để phục vụ cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

2.4. Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng cấp huyện hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện tiến hành lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định. 

2.5. Quyết định thu hồi đất:

Sau khi hết thời hạn thông báo về chủ trương thu hồi đất theo quy định (90 ngày đối với thu hồi đất nông nghiệp; 180 ngày đối với thu hồi đất phi nông nghiệp, kể từ ngày thông báo theo quy định tại điểm 2.1 khoản 2 Điều này), Hội đồng bồi thường, GPMB cấp huyện hoặc Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện chủ trì phối hợp với chủ đầu tư lập hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này nộp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường để tham mưu trình cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất theo quy định.

Trường hợp chủ đầu tư và người bị thu hồi đất đã thoả thuận bằng văn bản thống nhất phương án bồi thường về đất đai và tài sản gắn liền với đất hoặc khu đất thu hồi không phải bồi thường giải phóng mặt bằng thì UBND cấp có thẩm quyền ra quyết định thu hồi đất mà không phải chờ đến hết thời hạn thông báo thu hồi đất. 

Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham việc thực hiện thu hồi đất thực hiện dự án:

a) Thẩm định, trình UBND cấp huyện ban hành Quyết định thu hồi đối với thửa đất theo quy định tại Điểm 3.2 khoản 3 Điều 6 Quy định này.

UBND cấp huyện xem xét, phê duyệt Quyết định thu hồi đất ( thời gian thực hiện không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Phòng Tài nguyên và Môi trường).

b) Tham mưu UBND cấp huyện và nộp hồ sơ thu hồi đất tại Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các thửa đất thuộc thẩm quyền thu hồi của UBND tỉnh theo quy định tại Điểm 3.1 khoản 3 Điều 6 Quy định này. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, trình UBND tỉnh Quyết định thu hồi đất thuộc thẩm quyền UBND tỉnh. UBND tỉnh xem xét, phê duyệt Quyết định thu hồi đất (thời gian thực hiện không quá 04 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường).

3. Phê duyệt phương án cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức thực hiện:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, UBND cấp huyện có trách nhiệm phê duyệt và chỉ đạo công bố công khai Phương án bồi thường GPMB theo đúng quy định, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng khu đất.

Điều 9. Hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận

Hộ gia đình, cá nhân nộp hai (02) bộ hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Hồ sơ gồm:

1. Đơn xin giao đất (mẫu số 01) hoặc Đơn xin thuê đất (mẫu số 02), Đơn xin cấp giấy chứng nhận (mẫu số 03).

2. Giấy phép đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực- nếu có);

3. Dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

4. Quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và văn bản xác nhận của Hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc Trung tâm pháp triển quỹ đất cấp huyện đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng (đối với trường hợp Nhà nước phải thu hồi đất) hoặc văn bản của UBND cấp xã xác định không phải thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

5. Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của cơ quan có thẩm quyền hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. 

6. Ngoài các loại giấy tờ quy định nêu trên, đối với các trường hợp:

6.1. Dự án sử dụng đất vào mục đích thăm dò, khai thác khoáng sản: Phải có Giấy phép thăm dò, khai thác khoáng sản, kèm theo bản đồ thăm dò, khai thác khoáng sản được cơ quan có thẩm quyền, thông báo nộp tiền ký quỹ môi trường của cơ quan có thẩm quyền kèm theo hoá đơn nộp tiền ký quỹ môi trường.

6.2. Giao đất hoặc cho thuê đất mà hiện trạng là đất được quy hoạch vào mục đích lâm nghiệp thì phải có Quyết định UBND tỉnh cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp theo quy định.

6.3. Trường hợp nhà đầu tư xin thuê đất hoặc giao đất có thu tiền sử dụng đất sau khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất thì hồ sơ phải có:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 04) để thuê đất hoặc giao đất;

b) Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất; 

c) Tờ trình của UBND cấp xã đề nghị cho chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án, kèm theo bảng tổng hợp;

d) Các chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Trình tự thực hiện giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận

1. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 9 Quy định này; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

1.1. Thẩm tra hồ sơ, kiểm tra thực địa khu đất, tham mưu UBND cấp huyện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu có);

1.2. Có văn bản đề nghị Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu cho UBND cấp huyện lập hồ sơ đề nghị xác định giá đất và nộp tại Sở Tài chính để thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất theo quy định. Hồ sơ đề nghị xác định giá đất, gồm có: 

a) Tờ trình đề nghị giá đất của UBND cấp huyện;

b) Quy hoạch chi tiết kèm theo bản vẽ mặt bằng quy hoạch công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

c) Trích đo bản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục bản đồ địa chính khu đất hoặc trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính khu đất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận.

2. Về xác định giá đất.

2.1. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xác định giá của UBND cấp huyện; Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Trường hợp không phải thông qua Hội đồng tư vấn định giá đất tỉnh: Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc xác định giá đất. Trường hợp cần thiết, Sở Tài chính có thể xin ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường trước khi xác định giá đất trình UBND tỉnh.

b) Trường hợp phải thông qua Hội đồng tư vấn định giá đất tỉnh: Có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về giá đất, để trình Hội đồng tư vấn định giá đất tỉnh xem xét trước khi UBND tỉnh phê duyệt.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm trả lời Sở Tài chính trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản và hồ sơ.

2.2. Trong thời hạn không quá năm (05) ngày, kể từ ngày nhận ý kiến trả lời của Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính có trách nhiệm:

a) Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc xác định giá đất đối với trường hợp không phải thông qua Hội đồng tư vấn định giá đất của UBND tỉnh.

b) Trình Hội đồng tư vấn định giá đất của UBND tỉnh, đối với trường hợp phải thông qua Hội đồng tư vấn giá đất. Trình UBND tỉnh phê duyệt sau khi đã thông qua Hội đồng tư vấn.

2.3. UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt giá trong thời hạn ba (03) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Sở Tài chính.

3. Về giao đất hoặc cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận:

3.1. Trong thời hạn không quá năm (05) kể từ ngày nhận được Quyết định phê duyệt giá của UBND tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tham mưu trình UBND cấp huyện xem xét, Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

Trong thời hạn 04 ngày làm việc, UBND cấp huyện ban hành Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất.

3.2. Về xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất:

a) Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ đến Chi cục Thuế nơi có đất để xác định nghĩa vụ tài chính (nếu có) đồng thời thông báo cho nhà đầu tư biết để thực hiện. Thời gian thực hiện không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền.

b) Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ do Phòng Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Chi cục Thuế nơi có đất có trách nhiệm lập thủ tục để thu tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định.

3.3. Tổ chức giao đất tại hiện trường:

Thời gian thực hiện không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định của UBND cấp huyện về việc giao đất, cho thuê đất; hoá đơn nộp tiền sử dụng đất và các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng đất, UBND cấp huyện tổ chức giao đất tại hiện trường.

3.4. Thời gian thực hiện không quá 07 ngày làm việc, kể từ ngày giao đất tại hiện trường; Phòng Tài nguyên và Môi trường ký Hợp đồng thuê đất và trình UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận theo quy định.

3.5. Thời gian thực hiện không quá 03 ngày làm việc, kể từ ngày UBND cấp huyện ký Giấy chứng nhận; Phòng Tài nguyên và Môi trường trao Giấy chứng nhận và Hợp đồng cho thuê đất cho nhà đầu tư.

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 11. Nghiêm cấm các hành vi sau

1. Không thông báo trước cho người có đất bị thu hồi theo đúng quy định; không công khai phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

2. Thực hiện bồi thường không đúng đối tượng, diện tích, mức bồi thường cho người có đất bị thu hồi; làm sai lệch hồ sơ thu hồi đất; xác định sai vị trí và diện tích đất bị thu hồi trên thực địa.

3. Thu hồi đất không đúng thẩm quyền; không đúng đối tượng; không đúng với quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đã được xét duyệt.

4. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân không thực hiện đúng nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định nhà nước, gây phiền hà, sách nhiễu, bao che cho người vi phạm.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho các ngành, các cấp có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định này.

2. Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi phải nghiêm chỉnh chấp hành Quyết định thu hồi đất của UBND cấp có thẩm quyền. Trường hợp người bị thu hồi đất không chấp hành Quyết định thu hồi đất thì UBND cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất làm các thủ tục để quyết định cưỡng chế. Người bị cưỡng chế thu hồi đất phải chấp hành quyết định cưỡng chế và có quyền khiếu nại theo quy định của pháp luật.

3. Hộ gia đình, cá nhân được giao đất, thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm:

a) Có nghĩa vụ thực hiện các qui định của pháp luật về quản lý đất đai, quản lý đầu tư, xây dựng và các pháp luật có liên quan.

b) Có trách nhiệm bồi thường về đất, tài sản, hỗ trợ và tái định cư cho người bị thu hồi đất đối với các trường hợp Nhà nước thu hồi đất hoặc có trách nhiệm thoả thuận với các chủ sử dụng đất để được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc thuê lại đất hoặc góp vốn bằng quyền sử dụng đất đối với các trường hợp Nhà nước không thu hồi đất trước khi được phép chuyển mục đích sử dụng; nộp các khoản nghĩa vụ tài chính về đất đối với Nhà nước theo qui định; có trách nhiệm kê khai đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định.

c) Trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày nhận bàn giao đất tại thực địa, nhận quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nếu hộ gia đình, cá nhân không đưa đất được giao vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm hơn hai mươi bốn (24) tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thì UBND huyện tiến hành thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

d) Sử dụng đất được giao, cho thuê đất đúng mục đích, ranh giới, diện tích được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép trong Quyết định giao đất, cho thuê đấ và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; xây dựng công trình theo mặt bằng quy hoạch được duyệt và giấy phép xây dựng được cấp.

4. Trong quá trình thực hiện, có gì vướng mắc, các ngành, các cấp, các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.
	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


 Độc lập – Tự do - Hạnh phúc

		



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN GIAO ĐẤT 




		



		Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)..................................................


 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)................



		

		

		



		1. Họ và tên người xin giao đất (viết chữ in hoa)*: .....................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ..............................................................


....................................................................................................................................


Số sổ hộ khẩu: ......................................................cấp ngày.......tháng.......năm........ 


3. Địa chỉ liên hệ: .............................................................., Điện thoại: …...............


4. Địa điểm khu đất xin giao: ...................................................................................


5. Diện tích xin giao (m2): .........................................................................................


6. Để sử dụng vào mục đích: .....................................................................................


7. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật về đất đai.



		

		..., ngày ...  tháng ...  năm...

Người xin giao đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)






		XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...


  1. Về nhu cầu của người xin giao đất: ....................................................................................................................................


.................................................................................................................................... 


  2. Về khả năng quỹ đất, hiện trạng, quy hoạch:.............................................................................................................................................................................................................................................................



		

		..., ngày ...  tháng ... năm...


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH


(Ký tên, đóng dấu)





Mẫu số 02/ĐĐ

		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		  



		

		

		

		

		



		

		

		



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN THUÊ ĐẤT




		



		Kính gửi: Uỷ ban nhân dân xã (phường, thị trấn)...................................................


 Uỷ ban nhân dân huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh)..................



		

		

		



		1. Họ và tên người xin thuê đất (viết chữ in hoa)*: .......................................................


....................................................................................................................................


....................................................................................................................................


2. Địa chỉ nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...............................................................  ....................................................................................................................................


  Số sổ hộ khẩu: .....................................................cấp ngày.......tháng.......năm........ 


3. Địa chỉ liên hệ: ......................................................................, Điện thoại: ............


4. Địa điểm khu đất xin thuê: ....................................................................................


5. Diện tích xin thuê (m2): .........................................................................................


6. Thời hạn thuê đất (năm): .......................................................................................


7. Để sử dụng vào mục đích: .....................................................................................


8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng các quy định của pháp luật đất đai; trả tiền thuê đất đầy đủ, đúng hạn.



		

		..., ngày ...  tháng ...  năm...

Người xin thuê đất

(Ký và ghi rõ họ, tên)






		XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ (PHƯỜNG, THỊ TRẤN)...


  1. Về nhu cầu của người xin thuê đất: ..................................................................... ....................................................................................................................................


  2. Về khả năng quỹ đất, hiện trạng và quy hoach khu đất:


........................................................................................................................................................................................................................................................................


....................................................................................................................................



		

		..., ngày ...  tháng ... năm...


TM. ỦY BAN NHÂN DÂN


CHỦ TỊCH 


(Ký tên, đóng dấu)








		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		Mẫu số 03



		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


Ngày…... / ...… / .......…


Quyển số …, Số thứ tự…


Người nhận hồ sơ


(Ký và ghi rõ họ, tên)



		

		



		ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

(Sử dụng để kê khai cả đối với trường hợp chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)

		



		Kính gửi: UBND ............................................................................

		



		

		



		I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT                (Xem kỹ hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)



		1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất


  1.1. Tên (viết chữ in hoa):……………………………………………………………….....


…......................................................................................................................................... 


…......................................................................................................................................... 


…......................................................................................................................................... 


  1.2. Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………...


  (Cá nhân ghi họ tên, năm sinh, số giấy CMND; hộ gia đình ghi chữ “Hộ” trước họ tên, năm sinh, số giấy CMND của  người đại diện cùng có quyền sử dụng đất và sở hữu  tài sản của hộ. Tổ chức ghi tên và quyết định thành lập hoặc giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư (gồm tên và số, ngày ký, cơ quan ký văn bản). Cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài ghi họ tên, năm sinh, quốc tịch, số và ngày cấp, nơi cấp hộ chiếu. Trường hợp nhiều chủ cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản  thì kê khai tên các chủ đó vào danh sách kèm theo)



		2. Đề nghị:  - Chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất  


                    - Cấp GCN đối với thửa đất       ,  Tài sản gắn liền với đất

		(Đánh dấu vào ô trống lựa chọn)



		3. Thửa đất đăng ký quyền sử dụng (Không phải khai nếu đề nghị chứng nhận bổ sung quyền sở hữu tài sản)


   3.1.Thửa đất số: ……....………..….….; 3.2. Tờ bản đồ số: ……..………………….…; 


   3.3. Địa chỉ tại: ................................................................................................................;


   3.4. Diện tích: …....…........ m2;  sử dụng chung: .................... m2;  sử dụng riêng: …............ m2;


 3.5. Sử dụng vào mục đích: ..........................................., từ thời điểm: ……...…….......; 


 3.6. Thời hạn đề nghị được sử dụng đất: .........................................................................;


 3.7. Nguồn gốc sử dụng:...................................................................................................;


(Ghi cụ thể: được Nhà nước giao có thu tiền hay giao không thu tiền hay cho thuê trả tiền một lần hay thuê trả tiền hàng năm hoặc nguồn gốc khác)



		4. Tài sản gắn liền với đất (Chỉ kê khai nếu có nhu cầu được chứng nhận hoặc chứng nhận bổ sung quyền sở hữu)



		4.1. Nhà ở, công trình xây dựng khác:

 a) Tên công trình (nhà ở, nhà xưởng, nhà kho, …): 
;


 b) Địa chỉ: 
;


 c) Diện tích xây dựng: ................ (m2); 

 d) Diện tích sàn (đối với nhà) hoặc công suất (đối với công trình khác): 
;


 đ) Sở hữu chung: ………………................... m2,  sở hữu riêng: 
 m2;


 e) Kết cấu: 
;


 g) Cấp, hạng: ….................................................; h) Số tầng: 
;


 i) Năm hoàn thành xây dựng: ............................; k) Thời hạn sở hữu đến: 



(Trường hợp có nhiều nhà ở, công trình xây dựng khác thì chỉ kê khai các thông tin chung và tổng diện tích của các nhà ở, công trình xây dựng; đồng thời lập danh sách nhà ở, công trình kèm theo đơn)



		4.2. Rừng sản xuất là rừng trồng:

		4.3. Cây lâu năm:



		 a) Diện tích có rừng: ………….....….…… m2;


 b) Nguồn gốc tạo lập: 


- Tự trồng rừng:


- Nhà nước giao không thu tiền:


- Nhà nước giao có thu tiền:


- Nhận chuyển quyền:


   - Nguồn vốn trồng, nhận quyền: ……………....

		a) Loại cây: …………............;


b) Nguồn gốc tạo lập: ..…….


………………………….….…


……………….………………



		5. Những giấy tờ nộp kèm theo: …………………………………………………………


...............................................................................................................................................


.............................................................................................................................................



		6. Đề nghị: 


  6.2. Ghi nợ đối với loại nghĩa vụ tài chính: ………..………….………………………....


  6.3. Đề nghị khác: ……………………………………………………………………......





Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật. 


                                           ……………, ngày .... tháng ... năm ......

                                             Người viết đơn

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có)


		II. XÁC NHẬN CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN


(Đối với trường hợp hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở)



		- Nội dung kê khai về đất, tài sản so với hiện trạng: ……………………………………..


- Nguồn gốc sử dụng đất: ...................................................................................................


- Thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích hiện nay:………...………………………


- Nguồn gốc tạo lập tài sản:.................................................................................................


- Thời điểm hình thành tài sản:……………………………………...................................


- Tình trạng tranh chấp về đất đai và tài sản gắn liền với đất: ...........................................


- Sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng: ……………....................


…………………………………………………………..…......................………………



		……………, ngày….. tháng…. năm …..

Cán bộ địa chính


(Ký, ghi rõ họ, tên)




		…………., ngày….. tháng…. năm …..


TM. Uỷ ban nhân dân


Chủ tịch


(Ký tên, đóng dấu)






		III. Ý KIẾN CỦA VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT



		(Phải nêu rõ có đủ hay không đủ điều kiện cấp GCN, lý do và căn cứ pháp lý áp dụng; trường hợp thửa đất có vườn, ao gắn liền nhà ở thì phải xác định rõ diện tích đất ở được công nhận và căn cứ pháp lý)



		…………, ngày…./…/ …..

Cán bộ thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ, tên và chức vụ)




		…………, ngày…./…/ …..

Giám đốc 


(Ký tên, đóng dấu)








		

		CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

		Mẫu số 04/ĐK



		

		

		

		

		



		

		

		PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ


Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:


.....Giờ….phút, ngày…/…/….…


Quyển số ……, Số thứ tự……..


Người nhận hồ sơ


          (Ký, ghi rõ họ tên)



		

		

		

		

		



		

		ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

		



		

		

		



		

		 Kính gửi :.........................................................................



		



		I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT


(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa nội dung đã viết )



		1. Người sử dụng đất:

  1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):....................................................................


.............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 


  1.2 Địa chỉ......................................................................................................................... 


...............................................................................................................................................



		2. Thửa đất xin chuyển mục đích sử dụng:


   2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ..........................................;


   2.3. Địa chỉ tại:.................................................................................................................


   ................................................................... .....................................................................;


   2.4. Diện tích thửa đất:.................. m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:...............................;                      


   2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;


   2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: ................................................. .........................................;    


   2.8. Tài sản gắn liền với đất:..............................................................................................


............................................................................................................................................           .............................................................................................................................................    


    2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:..................................................................................


    2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 


        - Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)


        - Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:...................., ngày cấp ...../...../........



		3. Mục đích sử dụng đất xin được chuyển sang:


.............................................................................................................................................. 



		4- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:

      - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên


      - ......................................................................................................................................


      - ......................................................................................................................................









Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.


                                                      ….., ngày .... tháng ... năm ......


                                                   Người viết đơn

                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 

		II- KẾT QUẢ THẨM TRA CỦA CƠ QUAN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG



		....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


........................................................................................................................................................................................................................................................................................



		Ngày….. tháng…. năm …..


Người thẩm tra


(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)




		Ngày….. tháng…. năm …..


Thủ trưởng cơ quan tài nguyên và môi trường


(Ký tên, đóng dấu)








Hướng dẫn viết đơn 


- Đơn này dùng trong các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép


- Đề gửi: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất;  Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi có đất.   


-  Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp; 

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất hiện đang sử dụng như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. 


- Điểm 3 ghi rõ mục đích sử dụng đất mà người sử dụng đất xin được chuyển sang; trường hợp chuyển mục đích một phần diện tích thửa đất thì ghi thêm diện tích xin chuyển mục đich sử dụng;


- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức.  


		UBND HUYỆN............


PHÒNG TN-MT


 Số: .............................

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.............…, ngày ..... tháng  .... năm 200...........




		Mẫu số 05/ ĐĐ





PHIẾU LẤY Ý KIẾN


Về việc giới thiệu địa điểm thực hiện dự án.


Kính gửi: ...........................................................................................................

I. Phòng Tài nguyên và Môi trường ……………………………........……....………

Đề nghị Quý cơ quan có ý kiến về việc giới thiệu địa điểm cho hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư ............................................................................................


Tại xã.................................., huyện..............................................................................


(Có hồ sơ theo quy định kèm theo)


II. Ý kiến trả lời của đơn vi:.........................................................................................


		1. Về quy hoạch: Dự án có phù hợp hay không với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các khu hoạch khác liên quan đến dự án.


……………………………………………………………………….….………………


…………………………………………………………………………..………………


……………………………………………………………………….….………………


………………………………………………………………………..…………………


…………………………………………………………………………..………………



		2. Về hiện trạng khu đất thực hiện dự án: 


……………………………………………………………………….….………………


………………………………………………………………………..…………………


……………………………………………………………………….….………………


…………………………………………………………………………..………………


………………………………………………………………………….………………


………………………………………………………………………….………………



		3. Vị trí, quy mô diện tích, mục đích và thời gian sử dụng đất của dự án.


……………………………………………………………………….….………………


………………………………………………………………………..…………………


……………………………………………………………………….….………………


………………………………………………………………………..…………………


…………………………………………………………………………..………………


……………………………………………………………………….….………………


……………………………………………………………………….….………………


…………………………………………………………………………..………………



		4. Nhu cầu sử dụng đất và năng lực tài chính thực hiện dự án.


……………………………………………………………………….….………………


………………………………………………………………………..…………………


……………………………………………………………………….….………………


……………………………………………………………………………..……………


…………………………………………………………………………..………………


……………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………….….………………


………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………..………………



		5. Kết luận và kiến nghị: Đồng ý hay không đồng ý nêu rõ lý do



		…………………………………………………………………………………..………


……………………………………..…………………………………………..…………


……………………………………..…………………………………………..…………


……………………………………..…………………………………………..…………


…………………………………………………………………………………..………


……………………………………..…………………………………………..…………


……………………………………..…………………………………………..…………


……………………………………..…………………………………………..…………


…………………………………………………………………………………..………


……………………………………..…………………………………………..…………


……………………………………..…………………………………………..…………


……………………………………..…………………………………………..…………


…………………………………………………………………………………..………


……………………………………..…………………………………………..…………


……………………………………..…………………………………………..…………


……………………………………..…………………………………………..…………






		…………, ngày…./…/ …..

Cơ quan trả lời


(Ký tên, đóng dấu)




		…………, ngày…./…/ …..


Cơ quan lấy ý kiến

 (Ký tên, đóng dấu)


 





* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin giao đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng.







* Đối với hộ gia đình thì ghi “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của chủ hộ gia đình; trường hợp hai vợ chồng cùng xin thuê đất thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND và ngày, nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng.
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